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	Số: 69/2004/QĐ-UB
	Điện Biên Phủ, ngày 31 tháng 12 năm 2004


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA NĂM 2004
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10//2/2003;
- Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 2911/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La;
- Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; 
- Căn cứ công văn số 891/CP-NN ngày 28/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ V/v bố trí kế hoạch năm 2004 thực hiện di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn la;
- Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thuỷ điện Sơn La; 
- Căn cứ quyết định số 482/QĐ-UB ngày 23/4/2004 của UBND Lâm thời tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004;
- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 567/CV-KH&ĐT ngày 29/12/2004 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004 như sau: 

- Tổng mức vốn đầu tư điều chỉnh: 200.000 triệu đồng.)

(Chi tiết theo biểu đính kèm )

Trong đó:

+ Xây dựng dự án quy hoạch tái định cư: 1.679 triệu đồng.

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với khu TĐC: 47.448 triệu đồng.

+ Các công trình khác, chi khác: 1.250 triệu đồng.

+ Dự phòng: 149.623 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Bằng vốn thực hiện di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La năm 2004 (Giao tại công văn số 891/CP-NN ngày 28/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư được điều chỉnh, Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh, các chủ đầu tư và cơ quan cấp phát; thanh quyết toán vốn tổ chức thực hiện

Quyết định này thay thế Quyết định số 482/QĐ-UB ngày 23/4/2004 của UBND lâm thời Tỉnh Điện Biên về việcgiao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh; Chủ tịch UBND: Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Lai Châu, huyện Điện Biên, huyện Mường Lay, huyện Tủa Chùa, huyện Mường Nhé, huyện Điều Biên Đông; Trưởng Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA 


TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2004

(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên)


ĐVT: Triệu đồng

		STT

		Danh mục

		Địa điểm đầu tư xây dựng

		Năng lực dự kiến thiết kế đầu tư 

		Thời gian khởi công hoàn thành

		Tổng mức đầu tư dự án duyệt

		KH vốn đã giao 2004 tại QĐ số 482

		Điều chỉnh KH vốn ĐT 2004
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		TỔNG SỐ 


Xây dựng dự án quy hoạch TĐC


Rà soát QH tổng thể TĐC


Quy hoạch vùng tái định cư


Vùng TĐC Thị xã Lai Châu


Vùng TĐC Mường Nhé


Vùng TĐC Điện Biên


Vùng TĐC Si Pa Phìn Mường Lay


Vùng TĐC Tủa Chùa


Quy hoạch chi tiết khu TĐC


Vùng TĐC Thị xã Lai Châu


Khu TĐC Nậm Cản


Khu TĐC Chi Luông
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Vùng TĐC Mường Nhé


Khu TĐC Mo Phí - A Pa Chải - S. Thầu


Khu TĐC Phụ Phang - xã Chung Chải


Khu TĐC Nậm Khum - xã Chung Chải


Khu TĐC Nậm Vì - xã Mường Nhé


Khu TĐC Nậm San - xã Mường Nhé


Khu TĐC Nậm Là - xã Mường Nhé


Khu TĐC Nậm Pố - xã Mường Nhé


Khu TĐC trung tâm xã Mường Toong


Khu TĐC Nà Hỳ - xã Nà Hỳ


Vùng TĐC Điện Biên


Khu TĐC Mường Nhà - Điện Biên


Khu TĐC Pú Nhi xã Pú Nhi - Đ.B.Đông


Khu TĐC thị trấn mới Điện Biên


Khu TĐC Thành phố Điện Biên Phủ


Vùng TĐC Si Pa Phìn Mường Lay


Khu TĐC trung tâm thị tứ


Khu TĐC Vân Hồ


Khu TĐC Sân Bay


Khu TĐC Mo Công


Khu TĐC Chăn Nuôi
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Khu TĐC Hồ Chim


Vùng TĐC Tủa Chùa


Khu TĐC Huổi Lực Thị trấn Tủa Chùa


Khu TĐC Tà Huổi Tráng - Tủa Chùa


Khu TĐC Huổi Só - Tủa Chùa


TĐC theo nguyện vọng


Đầu tư dự án tái định cư


Xây dựng CSHT gắn với Khu TĐC


Giao thông 


Đường Na Pheo - Si Pa Phìn


Đường Đề bua - Nà Hì


Đường Tủa Thàng - Đề Chu


Thủy lợi


Thủy lợi Nậm Phố xã Mường Nhé


Thủy lợi Nậm Nhé xã Mường Nhé


Thủy lợi Nậm Sả xã Mường Toong


Thủy lợi Phi Lĩnh xã Si Pa Phìn


Thủy lợi Tà Huổi Tráng xã Xá Nhẽ - T.Chùa


Thủy lợi Huổi Lực thị trấn Tủa Chùa


Thủy lợi Phụ Phang xã Chung Chải


Thủy lợi Nậm San xã Mường Nhé


Thủy lợi Nậm Là xã Mường Nhé


NSH vùng TĐC Si Pa Phìn


Điều tra đền bù vùng ngập


Đầu tư các khu tái định cư


Khu TĐC Tả Sìn Phùng xã Mường Nhé


Khu TĐC Nậm Pố xã Mường Nhé

Khu TĐC trung tâm xã Mường Toong


Khu TĐC Hồ Chim xã Si Pa Phìn


Lập Dự án bò thịt chất lượng cao


Công trình khác, chi khác


Mua sắm PTGT, trang TBVP, thuê trụ sở


Tạm ứng chi phí Qlý Ban QLDA TĐC tỉnh
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Ghi chú: Vốn lập nhiệm vụ quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu trung tâm huyện lỵ Điện Biên lấy trong Dự án quy hoạch khu TĐC thị trấn mới Điện Biên.


